NorthStandard: Vấn đề về xả nước thải sinh hoạt ra biển
Loss Prevention, Pollution
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Việc xả nước thải sinh hoạt từ tàu được điều chỉnh bởi Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL) – Phụ lục IV. Tuy nhiên, theo giải thích của NorthStandard, không phải tất cả các loại nước thải đều được quản lý như nhau.
Theo NorthStandard, trong khi việc xả nước thải đen (black water) được quy định chặt chẽ, thì nước thải xám (grey water) lại chưa được điều chỉnh đầy đủ. Để hiểu đúng các quy định pháp lý, cần phân biệt rõ giữa hai loại nước thải này.
Nước thải đen (Black water) là gì?
Mặc dù không có định nghĩa pháp lý chính thức, nước thải đen thường được hiểu tương ứng với định nghĩa “sewage” của MARPOL. Nó bao gồm nước thải và chất thải từ: Nhà vệ sinh, bồn tiểu; trạm y tế trên tàu; Khu vực nuôi nhốt động vật. Ở trạng thái chưa được xử lý, nước thải đen có thể chứa vi khuẩn, vi rút và các chất gây hại khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển.
Quy định về xả nước thải theo MARPOL Phụ lục IV (Nước thải đen)
Nước thải đen chịu sự quản lý nghiêm ngặt ở cấp quốc tế. Tàu ≥ 400 GT hoặc chở ≥ 15 người phải được trang bị một trong các hệ thống sau:
· Hệ thống xử lý nước thải được phê duyệt, hoặc
· Hệ thống quấy nát và khử trùng nước thải kèm két chứa, hoặc
· Két chứa nước thải có đủ dung tích để lưu giữ toàn bộ nước thải.

Điều kiện xả theo quy định của MARPOL:
1. Chỉ được phép xả nước thải chưa xử lý khi ở cách bờ gần nhất ≥ 12 hải lý, và việc xả phải được thực hiện với tốc độ xả được phê duyệt, trong khi tàu đang hành trình với tốc độ không nhỏ hơn 4 knot.
2. Được phép xả khi ở cách đất liền ≥ 3 hải lý nếu sử dụng hệ thống quấy nát và khử trùng nước thải đã được cơ quan quản lý phê duyệt.
3. Được phép xả mọi lúc nếu tàu đang vận hành hệ thống xử lý nước thải được phê duyệt, đã được chứng nhận đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm theo MEPC.227(64).
Biển Baltic là khu vực đặc biệt theo Phụ lục IV của MARPOL, do đó áp dụng các yêu cầu nghiêm ngặt hơn về xả nước thải. Quy định này chỉ áp dụng cho tàu khách, và cấm xả mọi loại nước thải, không phụ thuộc vào khoảng cách tới bờ, trừ khi tàu tuân thủ điều kiện tại điểm 3 nêu trên.
Bộ luật Polar Code quy định các hạn chế xả nước thải trong vùng nước cực, nêu tại Phần II-A, Chương 4, theo đó cấm xả mọi loại nước thải chưa xử lý, không phụ thuộc vào khoảng cách tới bờ, đối với tàu loại A, B và tất cả các tàu khách.
Nước thải xám (Grey water) là gì?
Nước thải xám là nước thải phát sinh từ: Bồn rửa, vòi tắm; dụng cụ giặt là; Máy rửa chén; Khu nhà bếp (galley). Mặc dù thường được coi là “sạch hơn”, nhưng nước thải xám vẫn có thể chứa chất tẩy rửa, vết dầu mỡ, cặn thực phẩm, mầm bệnh và vi nhựa.
Khác với nước thải đen, nước thải xám không được Phụ lục IV của MARPOL điều chỉnh trực tiếp. Điều này đồng nghĩa là trong hầu hết các trường hợp, tàu được phép xả nước thải xám trực tiếp ra biển mà không cần xử lý, kể cả ở khu vực gần bờ.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nghiên cứu môi trường và việc các quốc gia ven biển nhận thấy tác động tích lũy của việc xả nước thải xám, nhiều quy định địa phương đã vượt xa yêu cầu của MARPOL.
Khi luật địa phương hạn chế việc xả nước thải xám, thì thuyền viên phải chủ động quản lý việc phát sinh và lưu trữ nước thải xám bằng cách:
· Bảo đảm dung tích lưu giữ đủ cho thời gian dự kiến tàu ở trong cảng, hoặc
· Thu xếp sử dụng cơ sở tiếp nhận nước thải trên bờ được phê duyệt.
Thuyền viên cần hiểu rõ hệ thống nước thải xám trên tàu, bảo đảm toàn bộ nước thải xám được dẫn vào két chứa nước thải. Đồng thời, van xả ra biển phải luôn đóng, được niêm phong và ghi nhật ký đầy đủ, nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra của Port State Control.
Các hiệp hội như BIMCO đang ủng hộ việc xây dựng một tiêu chuẩn quốc tế hài hòa cho quản lý nước thải xám. Các tổ chức khu vực như Helsinki Commission (HELCOM), Baltic Sea Action Group (BSAG) và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đã cbủ động báo cáo và phân tích lượng nước thải xả ra cũng như các tác động của chúng.
Hạn chế của địa phương về xả nước thải
Israel
· Nước thải đen: Cấm xả kể cả nước thải đã được xử lý trong vùng biển của Israel.
· Nước thải xám: Không có quy định hạn chế.
Na Uy
· Nước thải đen: Cấm mọi hình thức xả nước thải đen tại các vịnh hẹp Di sản Thế giới, theo mục 10a của quy định về an toàn môi trường đối với tàu và đơn vị ngoài khơi di động.
· Nước thải xám: Cấm xả nước thải xám chưa xử lý trong vùng biển của Na Uy; nước thải xám phải được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải được phê duyệt. Ngoài ra, tại các vịnh hẹp Di sản Thế giới, tàu khách ≥ 2.500 GT và chở trên 100 người bị cấm xả nước thải xám ra biển. Các yêu cầu này được nêu tại mục 10 và 10a của quy định về an toàn môi trường.
Phần Lan
· Nước thải đen: Cấm xả nước thải đã xử lý trong vùng lãnh hải, có hiệu lực từ 01/7/2025, theo đề xuất Luật Bảo vệ Môi trường Hàng hải, Chương 5.
· Nước thải xám: Cấm xả nước thải xám vào vùng lãnh hải, có hiệu lực từ 01/01/2030, áp dụng cho tàu trên 400 GT hoặc tàu được phép chở hơn 15 người và có chiều dài thân tàu trên 24 m, theo Chương 5 của luật này.
Thổ Nhĩ Kỳ
· Nước thải đen: Cấm xả mọi loại nước thải trong vùng biển ven bờ. Vi phạm có thể bị phạt tiền dựa trên tổng dung tích (GT) của tàu.
· Nước thải xám: Các hạn chế đối với nước thải tại Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm cả nước thải xám, được định nghĩa là nước sinh hoạt và nước rửa, trong vùng biển ven bờ.
Mỹ (US)
· Nước thải đen: Theo Đạo luật Nước sạch (Clean Water Act – CWA), Mỹ có các yêu cầu riêng về tiêu chuẩn hệ thống xử lý nước thải trong phạm vi 3 hải lý lãnh hải. Mỹ cũng duy trì Danh sách Khu vực cấm xả (No Discharge Zones – NDZ), ở đó mọi loại nước thải, kể cả đã xử lý, đều bị cấm xả.
· Nước thải xám: Các yêu cầu xả nước thải xám được quy định tại 40 C.F.R. 139.21, thiết lập tiêu chuẩn xả trong phạm vi 3 hải lý.

Canada
· Nước thải đen: Bộ Giao thông Hàng hải Canada áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với tàu du lịch. Trong phạm vi 3 hải lý từ bờ, mọi loại nước thải, bao gồm cả nước thải xám, đều bị cấm xả. Từ 3 đến 12 hải lý, toàn bộ nước thải (kể cả nước thải xám) phải được xử lý qua hệ thống được phê duyệt.
· Nước thải xám: Nước thải xám được tính chung trong các hạn chế xả nước thải áp dụng cho tàu du lịch.
Trung Quốc
· Nước thải đen: Trung Quốc có yêu cầu riêng đối với hệ thống xử lý nước thải, với các giới hạn phụ thuộc vào thời điểm lắp đặt hệ thống. Nếu đáp ứng các giới hạn này, việc xả không bị hạn chế; tuy nhiên, khác với MARPOL, tàu luôn phải đang hành trình khi xả. Một số khu vực cấm xả hoàn toàn, như sông Hoàng Phố (Huangpu) và sông Tô Châu (Suzhou).
· Nước thải xám: Không có hạn chế cụ thể, nhưng có hướng dẫn về việc quản lý số lượng và chất lượng nước thải.
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